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TÓM TẮT 

Thảo dược đang ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thuỷ sản, tuy nhiên, thảo 

dược cũng có độc tính nhất định. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá độc tính của dịch chiết từ cây dây gắm 

và xác định nồng độ/liều gây chết 50% (LC50/LD50) trên cá tra giống theo phương pháp ngâm và cho uống. Cá tra  

(~ 10g) được ngâm trong nước có pha dịch chiết ở các nồng độ khác nhau (800, 1.000, 1.200, 1.400 và 1.600 mg/l) 

hoặc uống cưỡng bức (350, 450, 550, 650 và 750 mg/kg). Tỷ lệ chết được theo dõi sau 12, 24, 48, 72 và 96h. Kết 

quả cho thấy dịch chiết cây dây gắm có khả năng gây độc trên cá tra giống. LC50 sau 24, 48 và 72/96h lần lượt là 

1.114,81; 1.100,56 và 1.046,62 mg/l. LD50 là 562,83 mg/kg cá sau 48h và 518,23 mg/kg cá sau 72/96h. Nồng độ an 

toàn dưới 111,48; 110,06 và 104,66 mg/l sau 24, 48 và 72/96h; liều an toàn dưới 56,28 mg/kg cá sau 48h và 

51,82 mg/kg cá sau 72/96h. Cá có biểu hiện trúng độc cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình thái và màu sắc của các cơ 

quan nội tạng như túi mật, gan, lách, thận và tim; bao gồm hiện tượng sung huyết, đổi màu và biến dạng, cho thấy 

tác động tiêu cực của chất độc đến chức năng sinh lý cơ thể. 

Từ khoá: Độc tính, cá tra, liều gây chết 50%, nồng độ gây chết 50%, dây gắm. 

Evaluation of the Toxicity of Extract From Gnetum montanum  
on the Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Fingerlings  

ABSTRACT 

Medicinal plants are increasingly being researched and widely utilized in aquaculture; however, certain herbs 

also possess inherent toxicity. The current study assessed the toxicity of extracts from Gnetum montanum and 

determined the concentration or dose causing 50% mortality (LC50/LD50) in striped catfish through immersion and oral 

administration. Striped catfish fingerlings (~10 g) were exposed to water containing various extract concentrations 

(800; 1,000; 1,200; 1,400, and 1,600 mg/l), while the oral gavage method involved doses of 350, 450, 550, 650, and 

750 mg/kg fish. Mortality rates were observed at 24, 48, 72, and 96 hours. The results showed that Gam extract was 

toxic to striped catfish fingerlings. The LC50 after 24, 48, and 72/96h were 1,114.81; 1,100.56; and 1,046.62 mg/l, 

respectively; the LD50 was 562.83 mg/kg fish after 48h and 518.23 mg/kg fish after 72/96h. Safe concentrations were 

below 111.48, 110.06, and 104.66 mg/l after 24, 48, and 72/96h, respectively; safe doses were below 56.28 mg/kg 

fish after 48h and 51.82 mg/kg fish after 72/96h. Fish exhibiting signs of toxicity showed pronounced alterations in the 

morphology and coloration of internal organs such as the gallbladder, liver, spleen, kidney, and heart. Observed 

changes included congestion, discoloration, and deformation, indicating significant physiological impacts of the toxic 

compounds on internal organ function. 

Keywords: Toxicity, striped catfish, lethal dose 50%, lethal concentration 50%, Gnetum montanum. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là 

loài cá có nhiều Ău điểm vĂčt trüi so vĊi các loài 

cá nĂĊc ngöt khác và đặc biệt đåy là đùi tĂčng 

xuçt khèu chÿ lćc cÿa nĂĊc ta. NhĂ nhiều loài cá 

kinh tế khác, việc nu÷i thåm canh hóa lu÷n đi 

kèm vĊi các vçn đề tiêu cćc liên quan đến sĄc 

khôe cá, thêm chí còn xuçt hiện dịch bệnh gây 

chết tỷ lệ cao nhĂ bệnh gan thên mÿ và xuçt 
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huyết phý đæu. Khi xuçt hiện dịch bệnh, hoá 

chçt và kháng sinh thĂĉng đĂčc są dāng để diệt 

khuèn và chĆa bệnh cho cá, tuy nhiên chúng có 

thể gây ra nhiều hệ luỵ do khâ nëng tøn dĂ trong 

các sân phèm thuỷ sân và tác đüng lên môi 

trĂĉng sinh thái (Mavraganis & cs., 2020; 

Nguyen & cs., 2024). Việc są dāng các sân phèm 

có hoät tính sinh höc giþp tëng cĂĉng hệ miễn 

dịch cÿa cá và Ąc chế tác nhân gây bệnh đang 

đĂčc chú tröng nghiên cĄu và Ąng dāng trong 

nuôi trøng thÿy sân nói chung và nuôi cá tra nói 

riêng (Badguzar & cs., 2024; Mai & cs., 2023; 

Wang & cs., 2017). Müt sù thâo dĂčc nhĂ sài đçt, 

úi, diệp hä châu, cô mćc... đang ngày càng đĂčc 

Ąng dāng rüng rãi. Các sân phèm này đĂčc báo 

cáo là không gây ânh hĂċng xçu đến sĄc khôe 

ngĂĉi tiêu dùng, thĉi gian phân hÿy nhanh và có 

tác đüng nâng cao sĄc khôe đüng vêt thÿy sân 

(Dadras & cs., 2023). Trong sù các cây thâo dĂčc 

đang đĂčc nghiên cĄu, cây dây gím (Gnetum 

montanum) rçt đĂčc chú ý do tác dāng tích cćc 

trong điều trị bệnh trên ngĂĉi (bệnh Gout) và 

đüng vêt thí nghiệm nhĂ chuüt và cá ngća vìn 

(Ông Bînh Nguyên & cs., 2018; Pan & cs., 2022). 

Dây gím, hay còn göi là gím núi, là loài thćc vêt 

thuüc hö dây gím (Gnetaceae), phân bù rüng rãi 

ċ khu vćc Đ÷ng Nam Á. Trong y höc dân gian, 

loài cåy này đĂčc są dāng để điều trị viêm, giâm 

đau và có đặc tính kháng khuèn. Nghiên cĄu 

hoät tính sinh höc cÿa cây dây gím cho thçy 

chúng có tác dāng kháng khuèn, kháng viêm và 

chùng oxy hóa (Ông Bînh Nguyên & cs., 2018). 

NhĆng hoät tính sinh höc này hoàn toàn phù hčp 

để Ąng dāng trong phòng bệnh thuỷ sân. Việc są 

dāng cây dây gím trong nuôi trøng thÿy sân là 

hĂĊng mĊi trong việc khai thác thâo dĂčc hoặc 

phā phèm cÿa chþng. NhĂ các loäi thuùc nói 

chung và thâo dĂčc nói riêng, cây dây gím cĀng 

có thể có đüc tính gây ânh hĂċng xçu đến cĈ thể 

vêt chÿ (Anywar & cs., 2021; Sadino & cs., 2017; 

Nguyễn Ngöc Thuæn & cs., 2021). NgĂČng gây 

đüc 50% đùi vĊi mô hình tế bào SW480 là 50,77 

µg/ml (Pan & cs., 2024). Tuy vêy, chĂa có nghiên 

cĄu nào thćc hiện đánh giá đüc tính cÿa cao chiết 

tă dây gím trên đüng vêt thuỷ sân. Do đó, 

nghiên cĄu này đĂčc thćc hiện vĊi māc tiêu xác 

định đĂčc nøng đü/liều gây chết 50% (LC50/LD50) 

và ngĂČng an toàn khi są dāng dịch chiết trên  

cá tra bìng phĂĈng pháp ngåm và cho uùng ċ cá 

tra giùng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chuẩn bị dịch chiết cây dây gắm 

Dịch chiết cây dây gím đĂčc cung cçp bċi 

đề tài cçp Bü NN&PTNT: “Nghiên cĄu nâng cao 

tỷ lệ sùng trong ĂĈng cá tra bìng są dāng thâo 

dĂčc” và đề tài sinh viên nghiên cĄu khoa höc 

NCKH “Đánh giá đüc tính cÿa dịch chiết dây 

gím Gnetum montanum trên cá tra 

Pangasianodon hypophthalmus”. Cā thể, dây 

gím nguyên liệu sau khi sĈ chế, rąa säch và sçy 

khô ċ 40-50C trong 72h đến khùi lĂčng không 

đúi, sẽ đĂčc xay nhô thành büt kích thĂĊc  

< 0,5mm. Büt nguyên liệu sau đó đĂčc chiết xuçt 

bìng phĂĈng pháp chiết høi lĂu, są dāng dung 

môi ethanol. Cân chính xác trên cân phân tích 

khoâng 100g büt nguyên liệu vào bình cæu chĄa 

1.000ml ethanol 95%. Hûn hčp đĂčc chiết ċ 60C 

trong 4h. Sau khi làm länh về nhiệt đü phòng, löc 

qua giçy löc thu phæn dịch löc, phæn bã tiếp tāc 

đĂčc chiết høi lĂu vĊi ethanol 95% thêm 2 læn 

nĆa vĊi qui trình nhĂ trên. Dịch chiết sau đó 

đĂčc têp hčp, cçt thu høi dung m÷i dĂĊi áp lćc 

giâm, sçy chân không thu dịch chiết toàn phæn 

(vĊi đü èm khoâng 23%). Dịch chiết sau đó đĂčc 

hoà vĊi nĂĊc để täo thành däng dung dịch gùc 

trĂĊc khi pha ra các nøng đü thą nghiệm. 

2.2. Cá thí nghiệm 

Cá tra giai đoän giùng (~ 10g) có kích cČ 

đøng đều, không xây sát, không dị têt, hoät đüng 

tùt, không có biểu hiện bệnh lí. Cá đĂčc đĂa về 

phòng thí nghiệm và tím vĊi thuùc tím ċ nøng đü 

5ppm trong khoâng 10 phút nhìm tiêu diệt mæm 

bệnh và sát trùng vết sây sát trên cá trong quá 

trình di chuyển trĂĊc khi chuyển vào hệ thùng bể 

thí nghiệm. Trong thĉi gian nuôi thuæn hoá, cá 

đĂčc cho ën thĄc ën c÷ng nghiệp däng viên 

(Aquaxcel, Cargill, Mã sù 7414), các yếu tù môi 

trĂĉng nhĂ nhiệt đü, oxy hoà tan, pH đĂčc theo 

dõi thĂĉng xuyên và phù hčp vĊi cá tra. NĂĊc 

đĂčc thay 30% thể tích 2 læn/ngày. Cá đĂčc nuôi 

thuæn hóa trong vòng 2 tuæn trĂĊc khi bít đæu 

thí nghiệm. Sau thĉi gian nuôi thuæn hoá, cá 

đĂčc lçy méu ngéu nhiên (méu dịch nhæy và 

méu thên cá) và tiến hành kiểm tra mæm bệnh 

do vi khuèn Edwardsiella ictaluri; kết quâ cho 

thçy cá không xuçt hiện mæm bệnh. 
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Hình 1. Sơ chế cây dây gắm và dịch chiết cồn 

2.3. Thí nghiệm đánh giá độc tính của 

dịch chiết tổng từ dây gắm bằng phương 

pháp ngâm 

Thí nghiệm thëm dò: cá tra (9,2 ± 0,3 g/con) 

sau khi nuôi thuæn hóa đĂčc chia đều về các bể thí 

nghiệm có thể tích 10l vĊi mêt đü 10 con/bể, bể sāc 

khí liên tāc (oxy hoà tan dao đüng tă 5-6 mg/l). 

Dịch chiết cây dây gím đĂčc hòa tan trong nĂĊc 

vĊi các tỷ lệ thëm dò khác nhau: 0, 100, 200, 400, 

800, 1.600, 3.200 mg/l, tĂĈng Ąng vĊi nøng đü ĐC, 

CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6. Các nghiệm thĄc 

không lặp läi. Các nøng đü này dća trên các thí 

nghiệm đánh giá đüc tính thâo dĂčc trĂĊc đåy trên 

đüng vêt thÿy sân và chuüt (Sadino & cs., 2017; 

Nguyễn Ngöc Thuæn & cs., 2021). Cá đĂčc ngâm 

trong nĂĊc thuùc và theo dõi tỷ lệ chết và biểu 

hiện sau 24, 48, 72 và 96h. Cá kh÷ng đĂčc cho ën 

trong suùt quá trình thí nghiệm. 

Thí nghiệm xác định nøng đü gây chết 50% 

(LC50): Dća trên kết quâ thu đĂčc tă thí nghiệm 

thëm dò, nøng đü gây chết 50% cÿa dịch chiết 

chiết túng tă cây dây gím nìm trong khoâng tă 

800 đến 1.600 mg/l. Trên cĈ sċ đó, các nøng đü 

đĂčc thiết kế læn lĂčt là 800, 1.000, 1.200, 1.400 

và 1.600 mg/l, tĂĈng Ąng vĊi các nghiệm thĄc 

C1, C2, C3, C4, C5. Cá tra giùng có khùi lĂčng 

10,0 ± 0,4 g/con sau khi nuôi thuæn hóa đĂčc 

chia đều về các bể thí nghiệm có thể tích 10l vĊi 

mêt đü 10 con/bể, sāc khí liên tāc. Mûi nghiệm 

thĄc lặp läi ba læn. Cá đĂčc theo dõi tĂĈng tć thí 

nghiệm thëm dò. 

2.4. Thí nghiệm đánh giá độc tính của dịch 

chiết bằng phương pháp cho uống 

Thí nghiệm thëm dò: Cá tra sau khi nu÷i 

thuæn hóa, khoẻ mänh có khùi lĂčng trung bình 

13,2 ± 0,1 g/con, đĂčc chia đều về các bể thí 

nghiệm có thể tích 10l vĊi mêt đü 10 con/bể và 

đĂčc sāc khí liên tāc. Dịch chiết cây dây gím 

đĂčc hòa tan trong nĂĊc và cho cá uùng cĂČng 

bĄc (10 µl/con) vĊi các liều khác nhau: 0, 45, 90, 

180, 360, 720 mg/kg cá. Các tỷ lệ dịch chiết są 

dāng trong nghiên cĄu này dća trên kết quâ 

đánh giá đüc tính trên đüng vêt thuỷ sân cÿa các 

nghiên cĄu trĂĊc (Souza & cs., 2019; Xavier & 

Kripasana, 2020). Cá đĂčc cho uùng nĂĊc thuùc 

1 læn. NĂĊc thuùc đĂčc lçy müt lĂčng chính xác 

bìng đæu típ mềm và đĂa thîng xuùng thćc quân 

cÿa cá. Cá đùi chĄng đĂčc uùng nĂĊc cçt vĊi 

lĂčng tĂĈng đĂĈng. Cá thí nghiệm sau đó đĂčc 

theo dõi biểu hiện và tỷ lệ chết sau 24, 48, 72 và 

96h. Cá kh÷ng đĂčc cho ën trong suùt quá trình 

thí nghiệm. Các quy trình thí nghiệm dća trên 

hĂĊng dén cÿa OECD về đánh giá đüc tính trên 

cá (OECD, 2019) và các nghiên cĄu trĂĊc đåy 

trên cá ngća vìn (Souza & cs., 2019). 

Thí nghiệm xác định liều gây chết 50% 

(LD50): Dća trên kết quâ thu đĂčc tă thí nghiệm 

thëm dò, liều gây chết 50% trên cá tra cÿa dịch 

chiết túng tă dây gím nìm trong khoâng tă 360 

đến 720 mg/kg cá. Trên cĈ sċ đó, các nøng đü 

trong thą nghiệm này đĂčc thiết kế læn lĂčt là 

350, 450, 550, 650 và 750 mg/kg cá, đĂčc mã hoá 

tĂĈng Ąng các nghiệm thĄc D1, D2, D3, D4, D5. 

Cá tra giùng (10,6 ± 0,5 g/con) sau khi nuôi 

thuæn hóa đĂčc chia đều về các bể thí nghiệm có 

thể tích 10l vĊi mêt đü 10 con/bể, bể sāc khí liên 

tāc. Mûi nghiệm thĄc lặp läi ba læn. Cá đĂčc 

theo dõi tĂĈng tć thí nghiệm thëm dò. 

2.5. Mổ khám cá 

Cá có biểu hiện đúi màu, nuùt không khí, 

bĈi thçt thĂĉng, mçt phân xä, núi đæu và cuùi 

cùng nìm bçt đüng dĂĊi đáy ngay trĂĊc khi 

chết. Cá chết đĂčc mú kiểm tra các cĈ quan nüi 

täng để so sánh sć khác biệt giĆa cá thí nghiệm 

và cá đùi chĄng. 
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Hình 2. Phương pháp uống cưỡng bức sử dụng trong nghiên cứu 

2.6. Xử lý số liệu 

Nøng đü/liều gây chết 50% (LC50/LD50) đĂčc 

tính theo giá trị probit trong phĂĈng pháp cÿa 

Finney (1971): 

LC50/LD50 = 10(5 – α/β)  

Trong đó, các giá trị α, β là các giá trị lçy tă 

đĂĉng høi quy tuyết tính giĆa sù probit và 

log10(liều thą nghiệm).  

Nøng đü/liều an toàn: 

(SC/SD) = LC/LD50-96h/SF 

Trong đó, SF là hệ sù an toàn, dao đüng tă 

10-100 (U.S. FDA, 2005). Trong nghiên cĄu này, 

chúng tôi lća chön SF = 10  

Sù liệu đĂčc biểu diễn dĂĊi däng trung bình 

± SD, đĂčc chuyển đúi bìng hàm arcsin trĂĊc khi 

xą lý bìng phæn mềm STATISTICA 10.0, są 

dāng phĂĈng pháp phån tích ANOVA müt nhân 

tù và chuèn LSD để so sánh sć khác biệt giĆa các 

nghiệm thĄc vĊi mĄc P <0,05. Trong đó, sù lĂčng 

bể thí nghiệm (n = 3) đĂčc coi là sù læn lặp läi. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ xác định nồng độ gây chết 50% 

và ngưỡng an toàn ở thí nghiệm ngâm 

Trong thí nghiệm thëm dò, tỷ lệ chết cÿa cá 

tra ċ thí nghiệm ngåm đĂčc theo dõi sau 24, 48, 

72 và 96h tiếp xúc vĊi thuùc. Sau 24h ċ các nøng 

đü tă 0 đến 800 mg/l, không quan sát thçy hiện 

tĂčng cá chết. Ở nøng đü 1.600 và 3.200 mg/l, 

xuçt hiện cá chết sau 24h vĊi tỷ lệ chết là 100%. 

Điều này cho thçy phân Ąng gây chết xây ra 

nhanh khi nøng đü vĂčt ngĂČng dung näp, có 

thể do ânh hĂċng trćc tiếp đến mô mang hoặc 

quá trình trao đúi ion. Tă kết quâ tỷ lệ chết thu 

đĂčc, nøng đü gây chết 50% đĂčc dć đoán nìm 

trong khoâng tă 800 đến 1.600 mg/l. Ở thí 

nghiệm xác định liều gây chết 50% sau đó, kết 

quâ tỷ lệ chết cÿa cá sau 24, 48, 72 và 96h đĂčc 

trình bày trong hình 3. 

Kết quâ cho thçy tỷ lệ chết tëng theo thĉi 

gian và nøng đü. Sau 24h, tỷ lệ chết cao nhçt ċ 

C5 là 96,7%, tiếp đến là C4 (76,7%), C3 (53,3%) 

C2 (26,7%) và thçp nhçt ċ C1 (13,3%) (P <0,05). 

Các kết quâ này phù hčp vĊi m÷ hình đüc tính 

cçp tính đã đĂčc công nhên trong nghiên cĄu 

trĂĊc đåy są dāng chiết xuçt thćc vêt (Xavier & 

Kripasana, 2020). Sau 48h và 72h vén ghi nhên 

có cá chết ċ các nghiệm thĄc. Tă 72 đến 96h, 

không quan sát thçy có cá chết trong các bể thí 

nghiệm. Nhóm đùi chĄng không có cá chết. Tỷ lệ 

chết cao nhçt (P <0,05) sau thĉi gian thí nghiệm 

vén ghi nhên ċ C5 (100%) và thçp nhçt ċ C1 

(23,3%). Tă tỷ lệ chết cÿa cá ċ các nøng đü, nøng 

đü gây chết 50% (LC50) và nøng đü an toàn đĂčc 

trình bày trong bâng 2. Giá trị LC₅₀ giâm dæn tă 

1.114,81 mg/l (sau 24h) xuùng 1.046,62 mg/l 

(sau 72/96h), cho thçy đüc tính tëng theo thĉi 

gian. SC cĀng giâm tĂĈng Ąng, tă 1.11,48 mg/l 

xuùng 104,66 mg/l. 
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Ghi chú: C1, C2, C3, C4, C5: các nồng độ 800, 1.000, 1.200, 1.400 và 1.600 mg/l; Các số liệu trong cùng một thời 

điểm có kí hiệu chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Hình 3. Tỷ lệ chết tích luỹ của cá tiếp xúc với dịch chiết  

của dây gắm ở các nồng độ khác nhau sau 24, 48 và 72/96h 

Bâng 2. Nồng độ gây chết 50% (LC50) 

và liều an toàn ở các thời điểm được xác định từ phân tích probit 

Thời gian LC50 (mg/l) SC (mg/l) 

24h 1.114,81 111,48 

48h 1.100,56 110,06 

72/96h 1.046,62 104,66 

Ghi chú: LC50: Nồng độ gây chết 50%, SC: Nồng độ an toàn.  

Các nghiên cĄu thą đüc tính cÿa thâo dĂčc 

chÿ yếu są dāng mô hình cá ngća vìn (Danio 

rerio) để áp dāng trên ngĂĉi. Kết quâ công bù 

hæu hết các loài thâo dĂčc nhĂ xuyên tåm liên 

Andrographis paniculata, nghệ rễ vàng 

Curcuma xanthorrhiza, quế Cinnamon 

zeylanicum, sín thuyền Eugenia polyantha, hoa 

môi Orthosiphon stamineus đều có đüc tính, vĊi 

giá trị LC50 dao đüng tă 520-1.680 mg/l 

(Jayasinghe & Jayawardena, 2019). Điều này 

cho thçy, dịch chiết tă cây dây gím nìm trong 

khoâng trung bình so vĊi các thâo dĂčc khác 

nhĂng vén có khâ nëng gåy chết nhanh ċ nøng 

đü ≥ 1.600 mg/l. Sć khác biệt này có thể do bân 

chçt hoät chçt, thĉi gian tiếp xúc hoặc đü nhäy 

cÿa loài cá. Nghiên cĄu trên các loài cá thĂĈng 

phèm còn rçt hän chế. Müt nghiên cĄu trên cá 

rô phi vìn Oreochromis niloticus (Mandefro & 

cs., 2024) khi thą nghiệm đánh giá đüc tính cÿa 

dịch chiết cây cô xĂĊc Achyranthes aspera cho 

thçy nøng đü LC50 là 1.310,74 mg/l läi cao hĈn 

trong nghiên cĄu này. 

Cá trþng đüc khi tiếp xúc vĊi dịch chiết dây 

gím có các biểu hiện nhĂ núi lên mặt nĂĊc và 

nhây ra khôi nĂĊc, mçt định hĂĊng, bĈi thçt 

thĂĉng, tæn sù hô hçp nhanh hĈn, liên tāc nhây 
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lên đĊp kh÷ng khí, đúi màu toàn bü cĈ thể và tiết 

chçt nhæy quá mĄc. Ở nøng đü cçp tính trĂĊc khi 

chết, cá tā têp ċ tæng mặt, miệng mċ liên tāc.  

3.2. Kết quâ xác định liều LD50 và ngưỡng 

an toàn ở thí nghiệm cho uống 

Kết quâ tỷ lệ chết trong thí nghiệm thëm dò 

liều gây chết 50% (LD50) cÿa cá bìng phĂĈng 

pháp cho uùng dịch chiết ċ các liều khác nhau 

sau 24, 48, 72 và 96h đĂčc thể hiện trong hình 

4. Theo đó, sau 24h, kh÷ng quan sát thçy cá 

chết ċ tçt câ các nghiệm thĄc. Sau 48h, ċ các 

liều 0, 45, 90, 180, 360 mg/kg cá vén không 

quan sát thçy hiện tĂčng cá chết. Ở liều 

720 mg/kg xuçt hiện hiện tĂčng cá chết vĊi tỷ lệ 

chết là 100%. Tă sù liệu thu đĂčc, liều gây chết 

50% (LD50) đĂčc dć đoán nìm trong khoâng tă 

360 đến 720 mg/kg cá. Ở thí nghiệm xác định 

liều LD50 sau đó vĊi các liều bù trí tă  

350-750 mg/kg cá, tỷ lệ chết cÿa cá sau 0, 12, 

24, 48 và 72/96h đĂčc trình bày trong hình 4. 

Theo đó, cá chết bít đæu xuçt hiện sau 24h 

ċ các nghiệm thĄc D4, D5 vĊi tỷ lệ chết tĂĈng 

Ąng là 13,3 ± 5,8% và 26,7 ± 5,8%, các nghiệm 

thĄc đùi chĄng, D1, D2, D3 không quan sát thçy 

cá chết. Sau 48h, tỷ lệ chết tëng lên theo nøng 

đü thuùc, cao nhçt (P <0,05) ċ D5 (93,3 ± 5,8%) 

và không quan sát thçy cá chết ċ D1 và đùi 

chĄng. Sau 72h, tỷ lệ chết vén theo xu hĂĊng 

tëng theo nøng đü thuùc và tỷ lệ này đĂčc duy 

trì tĊi 96h. Kết quâ, sau 96h quan sát, tỷ lệ cá 

chết tích luỹ cao nhçt ċ nghiệm thĄc D5 (100%) 

và thçp nhçt ċ D1 (6,7 ± 5,8%), không quan sát 

thçy cá chết ċ l÷ đùi chĄng. Dća trên tỷ lệ chết, 

liều gây chết 50% (LD50) và liều an toàn (SD) 

đĂčc trình bày trong bâng 3. 

  

Ghi chú: D1, D2, D3, D4, D5: Các liều 350, 450, 550, 650 và 750 mg/kg cá; Các số liệu trong cùng một thời điểm 

có kí hiệu chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Hình 4. Tỷ lệ chết tích luỹ của cá khi tiếp xúc với dịch chiết  

ở các tỷ lệ khác nhau sau 0, 12, 24, 48 và 72/96h 

Bâng 3. Liều gây chết 50% (LD50) và liều an toàn  

ở các thời điểm được xác định từ phân tích probit 

Thời gian LD50 (mg/kg cá) SD (mg/kg cá) 

48h 562,83 53,28 

72/96h 518,23 51,82 

Ghi chú: LD50: Liều gây chết 50%, SD: Liều an toàn.  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

(e) 

Hình 5. So sánh nội tạng trong thí nghiệm ngâm của cá có biểu hiện trúng độc (phâi)  

và cá đối chứng (trái) của túi mật (a), gan (b), lách (c), thận (d) và tim (e) 

Liều gây chết 50% cÿa dịch chiết cây dây 

gím bìng phĂĈng pháp cho uùng cĂČng bĄc ċ cá 

tra là 562,83 mg/kg cá sau 48h và 518,23 mg/kg 

cá sau 72/96h, ċ mĄc khá cao so vĊi müt sù 

nghiên cĄu trĂĊc khi trên cá, cā thể là chiết 

xuçt hoa cÿa Acmella oleracea trên cá ngća vìn 

D. rerio là 148,42 mg/kg (Souza & cs., 2019), 

hay cao chiết cây ngú trâu Enydra fluctuans là 

tă 200 mg/kg (Xavier & Kripasana, 2020). NhĂ 

vêy, dịch chiết cây dây gím khá an toàn đùi vĊi 

mô hình cá tra và mĄc nøng đü có thể gây tún 

thĂĈng cho cá ċ liều cao so vĊi müt sù dịch chiết 

thâo dĂčc khác trên m÷ hình đüng vêt thuỷ sân 

khi są dāng cýng phĂĈng pháp. Tuy nhiên, tỷ lệ 

chết hoàn toàn ċ liều cao nhçn mänh tæm quan 

tröng cÿa việc tùi Ău hóa liều dýng và đánh giá 

an toàn toàn diện trĂĊc khi Ąng dāng. Kết quâ 

này cung cçp cĈ sċ khoa höc cho các nghiên cĄu 

tiếp theo về giĊi hän an toàn, tác đüng dĂĊi liều 

đüc và đüc tính lên các cĈ quan đích cÿa dây 

gím trên các loài thÿy sân. Tuy không thể so 

sánh trćc tiếp giĆa liều LD50 (mg/kg cá) và  

LC50 (mg/l) do khác biệt đĈn vị và cĈ chế tiếp 

xúc, kết quâ vén cho thçy xu hĂĊng đüc tính có 

thể phā thuüc đáng kể vào đĂĉng phĈi nhiễm. 

Trong khi phĂĈng pháp ngåm phân ánh ânh 

hĂċng trćc tiếp lên mô mang và bề mặt cĈ thể, 

thì đĂĉng uùng liên quan đến hçp thu qua ruüt 

và chuyển hóa qua gan. Do đó, việc đánh giá đüc 

tính theo nhiều con đĂĉng là cæn thiết để có cái 

nhìn toàn diện về ânh hĂċng cÿa dịch chiết dây 

gím trên các đùi tĂčng thÿy sân. 

3.3. Mức độ tổn thương nội tạng 

Các chçt đüc hoặc hčp chçt có đüc tính có 

thể làm ânh hĂċng đến hình thái, chĄc nëng và 
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hoät đüng cÿa các cĈ quan nüi täng vì các cĈ quan 

này duy trì hoät đüng bình thĂĉng cÿa cĈ thể và 

có thể phân giâi các đüc tù bên ngoài đĂa vào 

(Nguyễn Ngöc Thuæn & cs., 2021). Giâi phéu các 

cĈ quan nüi täng đĂčc nghiên cĄu và quan sát 

nhĂ túi mêt, gan, lách, thên và tim đã quan sát 

thçy nhĆng thay đúi bçt thĂĉng giĆa cá trúng 

đüc và cá đùi chĄng (Hình 5). Theo quan sát, cĈ 

quan nüi täng cÿa cá trþng đüc đều có hiện tĂčng 

sĂng to và nhät màu hĈn so vĊi đùi chĄng, chî ra 

sć tún thĂĈng m÷ rõ rệt do dịch chiết dây gím. 

NhĆng thay đúi này có thể phân ánh các quá 

trình viêm, thoái hóa hoặc suy giâm chĄc nëng tế 

bào täi các cĈ quan đích, ânh hĂċng tiêu cćc đến 

sć cân bìng sinh lý túng thể cÿa cá. Quan sát 

này cĀng khá tĂĈng đøng vĊi nhĆng nghiên cĄu 

về đüc tính cÿa thâo dĂčc trên chuüt (Nguyễn 

Ngöc Thuæn & cs., 2021) và đüng vêt thuỷ sân 

(EL Moussaoui & cs., 2020; Souza & cs., 2019). 

Trên chuüt, Nguyễn Ngöc Thuæn & cs. (2021) mô 

tâ sć thay đúi mô bệnh höc tĂĈng đøng ċ gan và 

thên khi cho dùng các dịch chiết thâo dĂčc có đüc 

tính cao. NhĆng tún thĂĈng m÷ này làm suy 

giâm chĄc nëng giâi đüc và trao đúi chçt, góp 

phæn gây stress oxy hóa và rùi loän nüi môi, làm 

gia tëng nguy cĈ tą vong ċ đüng vêt. 

4. KẾT LUẬN  

Dịch chiết cây dây gím có khâ nëng gåy đüc 

trên cá tra giùng. Nøng đü/liều gây chết 50% 

(LC/LD50) ċ mĄc trung bình so vĊi müt sù thâo 

dĂčc đĂčc thą nghiệm trên đüng vêt thuỷ sân. 

Trong đó, LC50 læn lĂĈt là 111,48; 110,06; 104,66 

sau 24, 48, 72/96h phĈi nhiễm vĊi dịch chiết dây 

gím; LD50 læn lĂčt là 562,83 và 518,23 sau 48 và 

72/96h uùng dịch chiết dây gím. Dịch chiết ċ mĄc 

đüc gây ra nhĆng biến đúi về nüi täng và hành vi 

cÿa cá. Kết quâ nghiên cĄu về đüc tính cçp tính 

này là cĈ sċ quan tröng để xác định liều lĂčng an 

toàn cho các nghiên cĄu tiếp theo nhìm đánh giá 

công dāng sinh höc cÿa dịch chiết dây gím trên 

cá tra, bao gøm các chî tiêu về tëng trĂċng, miễn 

dịch và khâ nëng kháng bệnh. 
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